
STT Tên thuốc Tên hoạt chất
Nồng độ,

hàm lượng

Dạng 

bào chế/

Đường 

dùng

Quy cách

Hạn 

dùng

(Tuổi 

thọ)

SĐK/

GPNK

Hãng

 sản xuất

Nước

 sản 

xuất

Nhóm

 thuốc

Đơn vị 

tính

Số

lượng
Đơn giá Thành tiền

1 IMMUBRON

Chất ly giải

vi khuẩn

đông khô

gồm: Haemo

philus

influenzae

+ Diplococc

us pneumoni

ae + Klebsiel

la

pneumoniae

and ozaenae

+

Staphylococ

cus aureus +

Streptococcu

s pyogenes

and viridans

+ Neisseria

catarrhalis

Chất ly giải vi

khuẩn đông

khô 50mg,

trong đó 7mg

tương ứng:

Staphylococcu

s aureus 6 tỷ,

Streptococcus

pyogenes 6 tỷ,

Streptococcus

viridans 6 tỷ,

Klebsiella

pneumoniae 6

tỷ,

Klebsiella

ozaenae 6 tỷ,

Haemophylus

influenzae

nhóm B 6 tỷ,

Neisseria

catarrhalis 6

tỷ,

Diplococcus

pneumoniae 6

tỷ

Viên nén 

Ngậm Dưới 

lưỡi

Hộp 3 vỉ x 10 viên
36

 tháng

80041003

6123
Bruschettini s.r.l Ý 1 viên        3.000              14.490 43.470.000

43.470.000

(Bằng chữ:Bốn mươi ba triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn)

Phụ lục V

DANH MỤC GÓI THẦU:  MUA SẮM THUỐC SỬ DỤNG TẠI NHÀ THUỐC 

CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT ĐÀ NẴNG NĂM 2025-2026

(Đính kèm Thông báo số           /TB-TTKSBT ngày         tháng  4 năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng)

Tên Công ty: Công ty cổ phần y tế Đức Minh

Tổng cộng
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